
妊娠期
に ん し ん き

（外来
がいらい

で）

母子
ぼ し

手帳
てちょう

妊婦
に ん ぷ

健
けん

診
しん

診察
しんさつ

台
だい

内診
ないしん

「下
した

から検査
けんさ

します」などと説明
せつめい

される。下着
したぎ

（パンツ）

をぬいで、診察
しんさつ

台
だい

にあがる。 ズボンのときは、一緒
いっしょ

に

ぬぐ。

尿
にょう

検査
け ん さ

Thời kỳ mang thai (khám ngoại khoa)

Sổ mẫu tử (sổ tay sức khỏe 

mẹ và con) 

Khám thai 

Ghế khám 

Khám trong (kiểm tra vùng 

kín) 

Khi bác sĩ nói “cho tôi khám trong”, bạn hãy cởi quần và 

quần lót, sau đó nằm lên ghế khám.

Xét nghiệm nước tiểu 

よく使う
つか

出産
しゅっさん

に関
かん

することば

Các từ/cụm từ hay được dùng



血圧
けつあつ

測定
そくてい

体重
たいじゅう

測定
そくてい

血液
けつえき

検査
け ん さ

感染症
かんせんしょう

検査
け ん さ

超音波
ちょうおんぱ

検査
け ん さ

「エコー検査
け ん さ

」ともいわれる

胎児
たい じ

心音
しんおん

検査
け ん さ

「ドップラー検査
け ん さ

」ともいわれる

子宮
しきゅう

頚部
けい ぶ

細胞
さいぼう

診
しん

検査
け ん さ

「スメア検査
け ん さ

」ともいわれる

腟
ちつ

分泌物
ぶんぴつぶつ

検査
け ん さ

「おりもの検査
け ん さ

」ともいわれる

Đo huyết áp 

Cân trọng lượng 

Xét nghiệm máu 

Xét nghiệm bệnh truyền nhiễm 

Siêu âm 

Siêu âm còn được gọi là kiểm tra Ekko 

Kiểm tra nhịp tim thai nhi 

Còn được gọi là kiểm tra Đopura 

Xết nghiệm tế bào cổ tử cung 

Còn được gọi là xết nghiệm Sumea 

Xét nghiệm dịch tiết âm đạo 

Còn được gọi là xét nghiệm Orimono 



ノンストレ

ステスト

おなかのはりと赤
あか

ちゃんの状態をみる検査
け ん さ

。

４０～ 分
ぷん

くらいかかる。

分娩
ぶんべん

予約
よ や く

出産
しゅっさん

するために予約
よやく

をすること。

早い
はや

時期
じき

に必要
ひつよう

なことが多い
おお

ので、スタッフに相談
そうだん

し

ましょう。予約
よやく

金
きん

を支払
しはら

うこともあります。

分娩期
ぶ ん べ ん き

（出産
しゅっさん

のとき）

便
べん

がしたい

感じ
かん

毛
け

をそる

浣腸
かんちょう

点滴
てんてき

Non-stress Test 

Là kiểm tra số lần chướng căng của bụng và trạng thái của 

thai nhi khi đó. Diễn ra từ 40 đến 60 phút.

Đặt hẹn sinh 

Đặt giường để nhập viện khi sinh. Vì nhiều viện chỉ nhận đặt 

hẹn sinh từ giai đoạn đầu thời kỳ mang thai nên hãy xin tư 

vấn từ các bác sĩ từ sớm. Đôi khi phải trả phí hẹn sinh.

Chuyển dạ (khi sắp sinh)

Cảm giác muốn đi ngoài 

Cạo lông mu 

Thụt phân 

Truyền dịch 



深呼吸
しんこきゅう

息
いき

をすう

息
いき

をはく

力
ちから

をぬく

あごをひく

お し り を

分娩
ぶんべん

台
だい

に

つける

いきむ

足
あし

を開く
ひら

目
め

をあける

赤ちゃん
あか

が

でるところ

を切る
き

Thở sâu 

Hít vào 

Thở ra 

Thả lỏng cơ thể 

Kéo/ ghì cằm xuống 

Áp mông xuống ghế đẻ 

Rặn 

Dạng chân 

Mở mắt 

Cắt/ rạch cửa mình 



胎盤
たいばん

出血
しゅっけつ

着がえる
き

眠る
ねむ

部屋
へ や

に

かえる

産後
さ ん ご

（出産
しゅっさん

のあと）

薬
くすり

をのむ

朝
あさ

昼
ひる

夜
よる

食事
しょくじ

のあと

Nhau thai 

Xuất huyết/ra máu 

Thay quần áo 

Ngủ 

Chuyển về phòng bệnh 

Hậu sản

Uống thuốc 

Sáng 

Trưa 

Tối 

Sau khi ăn xong 



尿
にょう

の回数
かいすう

尿
にょう

が

でない

便
べん

の回数
かいすう

便
べん

がでない

食事
しょくじ

の

たべた量
りょう

全部
ぜ ん ぶ

半分
はんぶん

３割
わり

たべて

いない

ナ プ キ ン

（パット）を

みせてくだ

さい

（ ）

血
ち

の量
りょう

多い
おお

少な
すく

い

同
おな

じ

Số lần đi tiểu 

Khó tiểu 

Số lần đi ngoài 

Táo bón/ khó đi ngoài 

Lượng cơm ăn 

Toàn bộ 

Một nửa 

Khoảng một phần ba 

Không ăn/Chưa ăn 

Cho tôi xem bang vệ sinh của bạn 

Lượng máu 

Nhiều 

Ít 

Như trước 



下
した

の傷
きず

を

みせて

ください

お腹
なか

を

みせて

ください

痛い
いた

強
つよ

い

弱
よわ

い

医師
い し

が診察
しんさつ

します

採血
さいけつ

を

します

おっぱいが

痛い
いた

おっぱいが

はる

おっぱいが

熱い
あつ

Cho tôi xem vết thương (vết khâu) 

vùng dưới

Cho tôi xem phần bụng 

Đau 

Mạnh, cứng 

Yếu, mềm 

Bác sĩ sẽ kiểm tra 

Lấy mẫu máu 

Đau vùng ngực, bầu vú 

Căng cương bầu vú 

Bầu vú nóng 



乳首
ちくび

が痛い
いた

授乳
じゅにゅう

横抱
よ こ だ

き

縦
たて

抱
だ

き

交差
こ う さ

抱
だ

き

脇抱
わき だ

き

レイドバック

沐浴
もくよく

Đau đầu nhũ 

Cho bé bú sữa 

Ôm ngang 

Ôm đứng 

Ôm ngược tay 

Ôm kẹp nách (ôm bóng) 

Tư thế nằm nghiêng 

Tắm 



沐浴
もくよく

指導
し ど う

退院
たいいん

指導
し ど う

面会
めんかい

時間
じ か ん

退院
たいいん

の時間
じ か ん

シャワーを

浴びる
あ

めまいが

する

頭
あたま

が

いたい

吐き気
は け

が

ある

だるい

Hướng dẫn tắm cho bé 

Hướng dẫn khi xuất viện 

Thời gian vào thăm 

Giờ ra viện 

Tắm vòi sen 

Choáng váng 

Đau đầu 

Buồn nôn 

Mỏi mệt 



赤ちゃん
あか

に関連
かんれん

してよく使われる
つか

表現
ひょうげん

母乳
ぼにゅう

を

のまない

ミルクを

のまない

げっぷが

でない

すぐ泣
な

く

泣
な

きやまな

い

だっこ

ミルク

Các từ thường dùng về bé

Bé không bú sữa mẹ 

Bé kém ăn 

Không ợ khí 

Hay khóc 

Khóc lâu 

Ôm bé 

Uống sữa ngoài 



おむつ

赤
あか

ちゃん

のきがえ

少し
すこ

の

間
あいだ

あず

かってほ

しい

手伝
てつ だ

って

ほしい

わからな

い

新生児室
しんせいじしつ

体重
たいじゅう

測定
そくてい

赤ちゃん
あか

の検査
けんさ

Bỉm 

Đồ thay cho bé 

Muốn gửi bé một lúc 

Cần giúp đỡ 

Không biết 

Phòng cho trẻ sơ sinh 

Cân trọng lượng bé 

Kiểm tra sức khỏe bé 


